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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP Mẫu giáo nhỡ B3 
Tên giáo viên: Lớp B3 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/05 đến 07/05
	Tuần 2
Từ 9/05 đến 14/05
	Tuần 3
Từ 16/05 đến 21/05
	Tuần 4
Từ 23/05 đến 28/05
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	
* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ biết mặc quần áo phù hợp với thời tiết và giữ gìn cơ thể khi thời tiết thay đổi. Trẻ biết cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường:
+ Hô hấp: Gà gáy, Thổi nơ
+ Tay: Ra trước- lên cao
+ Chân: Đứng khuỵu gối
+ Bụng: Nghiêng người sang 2 bên 
+ Bật: Chụm tách
+ Hồi tĩnh : Đi nhẹ nhàng quanh chỗ tập. 

	

	Trò chuyện
	
* Cô cùng trẻ trò chuyện về mùa hè, trang phục mùa hè của bé .
- Cô cùng trẻ trò chuyện về Thủ đô Hà Nội(MT49),Tìm hiểu một số danh lam thắng cảnh(MT75)
 về Bác Hồ Kính yêu.
- Giáo dục trẻ biết yêu quê hương, đất nước.
- Cho trẻ xem tranh ảnh về Bác Hồ.
+ Con biết người trong ảnh này là ai không?
+ Bác Hồ đang làm gì?
+ Bác Hồ là người như thế nào?
+ Tại sao mọi người đều yêu kính Bác Hồ
* Giáo dục trẻ biết kính yêu Bác Hồ. 


	MT49
MT75

	Hoạt động học
	T2
	Vận động
- VĐCB: Bật xa
(Trẻ chưa biết)
- TCVĐ:
Chuyền bóng 

	Hoạt động học
Trò chuyện sáng 
Hoạt động học
Tổ chức hoạt động góc giao lưu với các bạn lớp MGN B1 

	Vận động
- VĐCB: Bật qua chướng ngại vật 
(Trẻchưa biết)
- TCVĐ: Chuyển bóng 

	Vận động
- VĐCB: Bật qua chướng ngại vật 
(trẻ đã biết)
- TCVĐ:Mèo đuổi chuột 

	MT31:
MT92

	
	T3
	Làm quen với toán
Ôn nhận biết,phân biệt
hình vuông,hình tròn,
hình tam giác,hình chữ nhật 

	Làm quen với toán
Ôn luyện nhận biết
nhóm số,lượng trong 
phạm vi 5.Nhận biếtchữ số từ 1đến 5 (MT31)
	Làm quen với toán
Ôn khối vuông, cầu, trụ, chữ nhật 

	Làm quen với toán
Ôn nhận biết chiều cao của 3 đối tượng 

	

	
	T4
	Khám phá
Tìm hiểu về mùa hè 

	Khám phá
Trang phục mùa hè 

	Khám phá
Khám phá Lăng Bác Hồ 

	Khám phá
Tìm hiểu về sắc màu 

	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Tô nét và tô màu những cái ô
(Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Cắt dán từ tranh ảnh sưu tầm(MT92)
(Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Xé và dán theo ý thích
(Đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Chế tạo Lăng Bác 
( Dự án STEAM chế tạo Lăng Bác) 

	

	
	T6
	Âm nhạc
NDTT: +DH: Mùa hè đến
- NDKH:+ NH: Em yêu mùa hè quê em
+ TCÂN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát 

	Văn học
Thơ: Mùa hè của em
(Trẻ chưa biết) 

	Âm nhạc
- NDTT: + Dạy VĐMH: bài “Đêm qua em mơ gặp bác hồ”
- NDKH: + Nghe hát: 
Từ rừng xanh cháu về thăm Bác
+ Trò chơi: Tai ai tinh 
	Văn học
Truyện: Giọt nước tí xíu
(Trẻ đãbiết)

	

	
	T7
	Ôn tập
	Ôn tập
	Ôn tập
	Ôn tập
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
- QS: Bầu trời , TC VĐ: Mèo đuổi chuột.
- QS: Tranh Lăng Bác, TCVĐ: Chuyền bóng 
- QS: Vườn rau, TCVĐ: Chìm nổi,
- QS: Thời tiết trong ngày. TCVĐ: Kéo co 
Thứ 3 
- Hoạt động lao động tập thể: Cho trẻ đi nhặt lá cây trong khu thể chất 
- Hoạt động lao động tập thể: Cho lau, rọn vệ sinh tủ đồ chơi. 
- Hoạt động lao động tập thể: Cho trẻ đi tưới cây 
- Hoạt động lao động tập thể: Cho trẻ đi nhặt cỏ ở vườn rau 
Thứ 4 
- QS: Cây tre, TCVĐ: Kéo co
- QS: Vườn hoa, TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- QS: Tranh hồ gươm, TCVĐ: Cáo và thỏ
- QS: Tranh Hồ Gươm, TCVĐ: chuyển bóng 
Thứ 5 
- Hoạt động tập thể :Giao lưu trò chơi dân gian với lớp B1 
- Hoạt động tập thể:Giao lưu đọc thơ với lớp B1 
- Hoạt động tập thể:Giao lưu âm nhạc với lớp B1 
- Hoạt động tập thể:Giao lưu các trò chơi vận động với lớp B1 
Thứ 6 
- QS: Cây xà cừ, TCVĐ: Trốn tìm 
- QS: Cây xoài, TCVĐ: Mèo và chim sẻ. 
- QS bầu trời, TCVĐ:" Chìm nổi"
- Quan sát: Cây hoa hồng., TCVĐ: Gieo hạt
Chơi tự chọn 
- Chơi tự do: Chơi vẽ phấn, chơi múa dây, chơi chong chóng, chơi với lá cây, cua cắp. đong nước, thổi bong bóng xà phòng, cơm canh rau muống, gấp giấy, chăm sóc cây trồng, làm nghé ọ...
- Chơi đồ chơi ngoài trời: xích đu, cầu trượt, bập bênh. 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm:Cửa hàng ăn uống, siêu thị( T1). Xây dựng khu Lăng Bác(T2).Vẽ, xé dán,làm thiếp, hát các bài hát mừng sinh nhật Bác (T3). Kể chuyện theo tranh, xem tranh sách…( T4). Biểu diễn văn nghệ (T5)
- Góc phân vai: 
+ Bán hàng: Bán quà tặng; thực phẩm, trang phục, siêu thị của bé. + Nấu ăn: Dạy trẻ làm bữa ăn với đầy đủ các nhóm chất.
+ Rèn kỹ năng: Ôn cách cắt móng tay, chải tóc.
- Góc học tập: Nhận biết được nhóm số lượng, chữ số trong phạm vi 5,đếm các đồ vật theo từng thẻ số (MT34), Ôn số lượng trong pham vi từ 1-5(MT28)
 các hình, khối, nhận biết chiều cao của 3 đối tượng.
+ Nhận biết tên các địa danh, danh lam thắng cảnh ở Hà Nội
+ Tìm hiểu về Bác Hồ.- Cho trẻ xem tranh ảnh về bác Hồ, Lăng Bác (MT73)
+ Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que , tô nét và tô màu cho bức tranh (MT91), Xé dán lá cây (MT94),
+ Nghe và tập kể lại truyện theo tranh;(MT: 62) Thơ: Hoa quanh lăng Bác
- Góc nghệ thuật : Trẻ phối hợp các đường nét, các vật liệu để tạo thành bức tranh mà trẻ thích. Trẻ biết nặn, cắt, xé, dán... để tạo ra sản phẩm mừng sinh nhật Bác( MT93). Trẻ hát rõ lời, thể hiện cảm xúc khi hát các bài hát về quê hương, đất nước,Bác Hồ kính yêu.
- Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, gọi tên cây.
- Góc xây dựng: Bé xây khu Lăng Bác (MT64)

	MT28
MT62
MT64, MT73, MT34
MT91
MT 94
MT93


	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành: Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay trước khi ăn. lau miệng sau khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn, che miệng khi ho, hắt hơi. Cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ, cất dọn chăn gối. 

	

	Hoạt động chiều
	Thứ hai 
Rèn KNTPV:Cách cắt móng tay
Ôn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng
Ôn cách đánh răng cho trẻ. 
Hướng dẫn trò chơi: Thả đỉa ba ba
Thứ ba 
Ôn kỹ năng lau mặt 
Cho trẻ kể về chuyến du lịch của trẻ vào mùa hè 
Cho trẻ vẽ theo ý thích 
Cho trẻ hát các bài hát về chủ đề mùa hè
Thứ tư
- Ôn số lượng trong phạm vi 5 (MT33)
KPKH: Tìm hiểu một số danh lam thắng cảnh(MT75)
Hướng dẫn trẻlàm vở TCHT 
Cho trẻ nặn theo ý thích 
Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi dân gian
Rèn cho trẻ thói quen lễ giáo.
Thứ năm 
Hướng dẫn trẻ làm bài tập toán 
Cho trẻ tập vẽ Lăng Bác (MT61)
Thực hành sử dụng các từ: “Cảm ơn”; “Xin lỗi”, “Xin phép”, Dạ, “Thưa”..phù hợp với tình huống.trong chế độ sinh hoạt (MT60)
Hướng dẫn trẻ làm vở TCHT (MT74)
- Ôn cách lau miệng
Tổ chức cho trẻ chơi: truyền bóng.
Thứ sáu 
Ôn cho trẻ tách gộp trong phạm vi 5 (MT32)
- Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: Thi xem đội nào nhanh 
- Rèn cho trẻ kỹ năng chơi theo nhóm 
-Tổ chức cho trẻ lau dọn giá góc cùng cô
- Cô đọc sách cho trẻ nghe 

	MT32
MT33
MT75, MT60, MT61, MT74
MT94

	Chủ đề - Sự kiện
	Mùa hè của bé
	Trang phục mùa hè
	Bác Hồ kính yêu
	Ôn tập
	





